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PHẦN I:  HƯỚNG DẪN CHUNG
· Phần này hướng dẫn cách thu thập số liệu của về hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực CNTT (công nghiệp CNTT). 

· Giải thích khái niệm về CNTT
- Khái niệm về doanh nghiệp CNTT là các doanh nghiệp CNTT có phát sinh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp dịch vụ CNTT trên địa bàn tỉnh (kể cả các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài) (Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT ngày 07/08/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông).
- Khái niệm về sản phẩm phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và các hoạt động công nghiệp CNTT được quy định tại các Điều 8,9,10- Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật CNTT.

· Danh mục các sản phẩm, dịch vụ CNTT

- Danh mục sản phẩm phần cứng, điện tử và phần mềm được quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 25/3/2013 và Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT.
- Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số (nội dung số) được quy định tại Thông tư 43/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016. 

- Danh mục dịch vụ CNTT được quy định tại được quy định tại Phụ lục I, Thông tư 47/2016/TT-BTTTTT ngày 26/12/2016.

· Thời điểm và số liệu thống kê:

- Cột Năm 2022: lấy số liệu từ 01/01/2022 đến 31/12/2022. 

- Cột Năm 2021: lấy số liệu từ 01/01/2021đến 31/12/2021. 
- Cột Giải thích biến động: Khi số liệu có sự thay đổi lớn giữa các năm, đề nghị giải thích lý do.
· Nguồn số liệu:

- Với các số liệu thống kê từ các công bố của các cơ quan quản lý nhà nước như: báo cáo thống kê, kết quả điều tra v.v., cần ghi rõ nguồn cung cấp.

- Trong trường hợp không thể ước tính hoặc thu thập được số liệu thì ghi số liệu năm trước đó và giải thích. Nếu năm trước cũng không có số liệu thì ghi "Không có số liệu".
· Kiểm tra tính logic của số liệu trước khi trình lãnh đạo phê duyệt

Phiếu điều tra năm nay đều có tích hợp công thức kiểm tra tính logic của số liệu tức là những số liệu khi điền vào có sự vô lý, đột biến hoặc sai phạm vi sẽ được nhắc bằng hộp thông báo màu đỏ bên cạnh nhằm phát hiện kịp thời sai sót. Đề nghị không xóa hộp thông báo để thực hiện kiểm tra tính chính xác của số liệu.

PHẦN II -  HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

I.  DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Các ngành nghề đăng ký kinh doanh thuộc lĩnh vực CNTT theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam bao gồm(Căn cứ theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam) 
- Khi lập danh sách các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn địa phương, chỉ lấy các doanh nghiệp có mã ngành CNTT (thuộc bảng dưới đây) là ngành kinh doanh chính, không lấy các doanh nghiệp có mã ngành kinh doanh phụ là CNTT.
Bảng 1: Danh mục mã ngành kinh doanh thuộc lĩnh vực CNTT
	STT
	Lĩnh vực
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Sản xuất phần cứng, điện tử


	Sản xuất linh kiện điện tử
	C2610

	
	
	Sản xuất linh kiện điện tử
	C26100

	
	
	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
	C2620

	
	
	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
	C26200

	
	
	Sản xuất thiết bị truyền thông
	C2630

	
	
	Sản xuất thiết bị truyền thông
	C26300

	
	
	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
	C2640

	
	
	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
	C26400

	
	
	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp
	C266

	
	
	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp
	C2660

	
	
	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp
	C26600

	
	
	Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học
	C2680

	
	
	Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học
	C26800

	
	
	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
	C2731

	
	
	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
	C27310

	
	
	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	C2732

	
	
	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	C27320

	2
	Sản xuất phần mềm
	Xuất bản phần mềm
	J5820

	
	
	Xuất bản phần mềm
	J58200

	
	
	Lập trình máy vi tính
	J6201

	
	
	Lập trình máy vi tính
	J62010

	3
	Nội dung số
	Cổng thông tin
	J6312

	
	
	Cổng thông tin
	J63120

	4
	Dịch vụ CNTT (Trừ buôn bán phân phối)
	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
	C3313

	
	
	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
	C33130

	
	
	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
	J6202

	
	
	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
	J62020

	
	
	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
	J6209

	
	
	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
	J62090

	
	
	Hoạt động dịch vụ thông tin
	J63

	
	
	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin
	J631

	
	
	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
	J6311

	
	
	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
	J63110

	
	
	Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình
	S95

	
	
	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc
	S951

	
	
	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
	S9511

	
	
	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
	S95110

	
	
	Sửa chữa thiết bị liên lạc
	S9512

	
	
	Sửa chữa thiết bị liên lạc
	S95120

	
	
	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
	S9521

	
	
	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
	S95210

	5
	Buôn bán, phân phối CNTT


	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
	G4651

	
	
	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
	G46510

	
	
	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
	G4652

	
	
	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
	G46520

	
	
	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
	G4741

	
	
	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và t.bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
	G4741

	
	
	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh
	G47411

	
	
	Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
	G47412

	
	
	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
	G47420

	
	
	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
	G47420

	
	
	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
	G47620


Lưu ý: Đối với lĩnh vực nội dung số hiện tại chưa có mã ngành kinh doanh đầy đủ do cơ chế thống kê theo mã ngành kinh tế hiện nay đang chưa đầy đủ so với Luật CNTT và các văn bản hướng dẫn Luật CNTT. Các Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Cục Thống kê, Cục Thuế điều tra và cập nhật danh sách các doanh nghiệp nội dung số đúng với khái niệm và tiêu chí xác định doanh nghiệp nội dung số (tại Thông tư 43/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016  quy định Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số)  để đảm bảo thống kê số liệu chính xác.

Cách thức lấy số liệu:
-  Các Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp mã ngành kinh doanh thuộc lĩnh vực CNTT nêu trên được sử dụng để làm việc với các cơ quan như Sở Kế hoạch và Đầu, Cục Thuế, Cục Thống kê,…(chỉ lấy các doanh nghiệp có mã ngành kinh doanh chính là CNTT)
- Lập danh sách doanh nghiệp phục vụ thống kê/điều tra hoặc yêu cầu trích xuất các thông tin của các doanh nghiệp CNTT có mã ngành kinh doanh nêu trên từ cơ sở dữ liệu.
1) Số lượng doanh nghiệp CNTT mới đăng ký kinh doanh trong năm: Là số doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ít nhất 01 trong các hoạt động trong lĩnh vực CNTT trong năm. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT theo hệ thống mã ngành nêu trên. Sử dụng số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đơn vị tính là doanh nghiệp.
2) Số doanh nghiệp CNTT đang hoạt động: Là số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT có phát sinh hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ CNTT trong năm. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT. Sử dụng số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Cục Thống kê hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ CNTT trên địa bàn. Đơn vị tính là doanh nghiệp.
3) Số doanh nghiệp CNTT giải thể hoặc ngừng hoạt động: Là số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT đã giải thể  hoặc đã đăng ký kinh doanh nhưng không phát sinh hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ CNTT. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT.  Sử dụng số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ CNTT trên địa bàn. Đơn vị tính là doanh nghiệp.

II.  KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH 
1) Doanh thu CNTT: Là tổng số tiền thu được từ hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ từ các doanh nghiệp CNTT. Sử dụng số liệu từ Cục Thuế hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT.  Trường hợp không có số liệu thì lấy số liệu năm trước đó. Đơn vị tính là triệu đồng.
2) Giá trị xuất khẩu CNTT: Là giá trị ngoại tệ thu được từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ CNTT của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT . Sử dụng số liệu từ Cục Hải quan hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Trường hợp không có số liệu thì lấy số liệu năm trước đó.  Đơn vị tính là triệu USD. Nếu chỉ lấy được số liệu doanh nghiệp cung cấp ở đơn vị VND thì lấy đơn vị là triệu VND.
- Doanh thu xuất khẩu các thiết bị phần cứng, điện tử: Sử dụng mã HS các thiết bị phần cứng, điện tử do Bộ TTTT quản lý tại Thông tư 31/2022/TT-BTC để gửi cho Cục Hải quan yêu cầu trích xuất số liệu xuất khẩu (Danh sách mã HS các sản phẩm tại Phần IV – trang 10)
- Doanh thu xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT: Phối hợp với Cục Thống kê điều tra từ các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn.
3) Giá trị nhập khẩu CNTT: là giá trị nhập khẩu của các hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ CNTT của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT. Sử dụng số liệu từ Cục Hải quan hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Trường hợp không có số liệu thì lấy số liệu năm trước đó. Đơn vị tính là triệu USD. Nếu chỉ lấy được số liệu doanh nghiệp cung cấp ở đơn vị VND thì lấy đơn vị là triệu VND.
- Giá trị nhập khẩu các thiết bị phần cứng, điện tử: Sử dụng mã HS các thiết bị phần cứng, điện tử do Bộ TTTT quản lý tại Thông tư 31/2022/TT-BTC để gửi cho Cục Hải quan yêu cầu trích xuất số liệu nhập khẩu (Danh sách mã HS các sản phẩm tại Phần IV – trang 10).
- Giá trị nhập khẩu xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT: Phối hợp với Cục Thống kê điều tra từ các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn.
4) Lợi nhuận trước thuế: Là lợi nhuận của doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ đi chi phí bỏ ra để thực hiện kinh doanh nhưng chưa tính đến phần thuế phải nộp cho cơ quan Nhà nước và tiền lãi.
5) Thuế và các khoản nộp NSNN từ sản xuất – kinh doanh CNTT trong năm: Là toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chính lĩnh vực nào (theo mã ngành hướng dẫn ở Phần I) sẽ được xếp vào lĩnh vực nộp thuế trong bảng thống kê. Sử dụng số liệu từ Cục Thuế hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Đơn vị tính là triệu đồng.
6) Tổng thuế và các khoản nộp NSNN thu được trên địa bàn tỉnh của tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh trong năm: Là các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác đã thu được của tỉnh trong năm thuộc tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Sử dụng số liệu từ Cục Thuế. Đơn vị tính là triệu đồng.
III. LAO ĐỘNG CNTT
1) Số lao động CNTT: Là số lao động làm việc toàn thời gian tại các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT .Sử dụng số liệu từ Bảo hiểm xã hội, Cục Thống kê hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Trường hợp không có số liệu thì lấy số liệu năm trước đó. Đơn vị tính là người.
2) Thu nhập bình quân hàng năm của 1 lao động CNTT: Là tổng số tiền thu nhập (trước thuế) thực tế tính bình quân một lao động CNTT làm công ăn lương, tự kinh doanh trong một năm. Phân tổ theo các lĩnh vực phần cứng, điện tử, phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT. Sử dụng số liệu từ Cục Thống kê hoặc Cục Thuế hoặc Bảo hiểm xã hội của tỉnh hoặc tổng hợp số liệu báo cáo từ doanh nghiệp CNTT trên địa bàn. Trường hợp không có số liệu thì lấy số liệu năm trước đó. Đơn vị tính là triệu đồng/người/năm.
Đối với các Sở tổng hợp số liệu báo cáo của doanh nghiệp thì thu nhập bình quân (TNBQ) sẽ được tính như sau:

TNBQ 1 lao động trong lĩnh vực i = ( Tổng thu nhập lao động doanh nghiệp A + Tổng thu nhập lao động doanh nghiệp B +…)/Tổng số lao động của doanh nghiệp A, B,… trong lĩnh vực i
Trường hợp không ước tính thu nhập theo năm thì lấy TNBQ/tháng x 12 tháng.
IV. ĐẦU TƯ CHO CNTT
1) Tổng chi đầu tư từ NSNN của tỉnh trong năm cho tất cả các lĩnh vực: Là tổng số tiền chi đầu tư trong năm kể cả phần được cấp từ đầu tư từ Trung ương. Số liệu lấy từ Sở Tài chính của tỉnh. Đơn vị tính là triệu đồng.
2) Tổng đầu tư từ vốn ngoài NSNN ở tất cả các lĩnh vực vào địa bàn tỉnh trong năm: Là tổng số tiền các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đầu tư vào tỉnh ở tất cả các lĩnh vực bao gồm đầu tư trong nước và ngoài nước. Số liệu lấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh. Đơn vị tính là triệu đồng hoặc triệu USD.
3) Tổng đầu tư từ NSNN của tỉnh cho lĩnh vực CNTT trong năm: Là tổng số tiền chi tiêu cho CNTT kể cả phần được cấp từ Trung ương đối với tất cả các cơ quan nhà nước của tỉnh trong phạm vi điều tra được phân theo các lĩnh vực như phần cứng, phần mềm, nội dung số và thuê dịch vụ CNTT. Đơn vị tính là triệu đồng.
4) Tổng đầu tư ngoài NSNN cho lĩnh vực CNTT tại địa bàn tỉnh trong năm: Là tổng số tiền các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đầu tư vào tỉnh trong lĩnh vực CNTT bao gồm đầu tư trong nước và ngoài nước. Số liệu lấy từ Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh. Đơn vị tính là triệu đồng.
V- KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG

(Chỉ áp dụng đối với các địa phương có mô hình hoạt động khu CNTT tập trung)

Khái niệm: Khu CNTT tập trung là khu tập trung các hoạt động nghiên cứu - phát triển, đào tạo, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNTT, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ CNTT các tổ chức, doanh nghiệp và các hoạt động khác liên quan đến CNTT (Trích Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 quy định về khu CNTT tập trung).

Sử dụng số liệu lấy từ Ban quản lý khu CNTT tập trung để tổng hợp, báo cáo.
1) Số lượng khu CNTT trên địa bàn tỉnh (khu)
2) Tổng diện tích quy hoạch khu CNTT tập trung trên địa bàn tỉnh (m2): Là diện tích đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng khu CNTT tập trung.
3) Tổng quỹ đất hiện tại của các khu CNTT tập trung (m2): Là diện tích đã triển khai xây dựng khu CNTT tính đến thời điểm hiện tại.
4) Tổng diện tích văn phòng làm việc của các khu CNTT tập trung (m2): 
5) Tổng diện tích mặt sàn xây dựng đã được thực hiện trong khu CNTT tập trung (m2)
6) Tổng số lao động CNTT trong các khu CNTT tập trung (người) Là số lao động của các doanh nghiệp CNTT đang hoạt động trong khu.
7) Số lượng doanh nghiệp CNTT trong các khu CNTT tập trung (doanh nghiệp): Là số doanh nghiệp CNTT đang hoạt động trong khu.
8) Doanh thu của các doanh nghiệp CNTT hoạt động trong khu CNTT tập trung (triệu đồng)
9) Giá trị xuất khẩu về CNTT các khu CNTT tập trung (triệu USD): Giá trị xuất khẩu CNTT của các doanh nghiệp CNTT hoạt động trong khu. 
VI. MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CNTT

Đánh dấu có/không vào các chính sách tỉnh đã ban hành và ghi tên cụ thể văn bản
PHẦN III - MỘT SỐ SAI SÓT CỦA THƯỜNG GẶP TRONG KÊ KHAI SỐ LIỆU
1. Thống kê sai phạm vi điều tra
Đây là lỗi nghiêm trọng nhất dẫn tới số liệu thống kê không chính xác và ảnh hưởng lớn tới kết quả xếp hạng của các tỉnh, thành phố. 

Ví dụ:

- Thống kê về các doanh nghiệp CNTT: phạm vi điều tra đã ghi rất rõ là các doanh nghiệp hoạt động trong doanh nghiệp CNTT nhưng một số tỉnh thống kê cả một số doanh nghiệp không phải hoạt động trong lĩnh vực CNTT như bất động sản, tài chính,… dẫn đến có sự sai khác về các số liệu dây chuyền như doanh thu, lao động, thu nhập,..
- Thống kê doanh thu các lĩnh vực khác hoạt động của doanh nghiệp vào doanh thu CNTT ví dụ như doanh thu dịch vụ viễn thông, doanh thu đầu tư tài chính,...

2. Thống kê số liệu thiếu logic

Ví dụ: 

- Tổng doanh thu xuất khẩu CNTT lớn hơn tổng doanh thu CNTT như: Doanh thu công nghiệp CNTT của tỉnh A là 23.000 tỷ đồng ( khoảng 1 tỷ USD) nhưng doanh thu xuất khẩu lại là 2 tỷ USD. 
- Tổng thuế và nộp ngân sách nhà nước từ CNTT quá lớn so với tổng doanh thu CNTT: Doanh thu công nghiệp CNTT của tỉnh A là 23.000 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD) nhưng nộp thuế từ công nghiệp CNTT lại là 4.600 tỷ đồng (tương đương 30% doanh thu). 

3. Thống kê số liệu không thống nhất giữa các năm:

Đây là tình trạng phổ biến khi các số liệu giữa các năm có sự đột biến. Trong trường hợp có sự đột biến cần giải thích rõ nguyên nhân như doanh thu CNTT tăng gấp 10 lần, 100 lần,… Đối với các trường hợp số liệu tăng đột biến, nếu không có giải thích thỏa đáng. Nhóm nghiên cứu sẽ lấy số liệu của năm trước đó để giảm thiểu biến động số liệu điều tra.

4. Thống kê số liệu sai đơn vị tính

Ví dụ:  Đơn vị tính là triệu USD thì lại kê khai là triệu VND. Nhất là trong phần giá trị xuất khẩu.
5. Thống kê số liệu nhầm lẫn về định dạng con số

Nguyên nhân là việc sử dụng chế độ tiếng Anh và tiếng Việt trong quá trình soạn thảo ở mỗi máy tính là khác nhau dẫn đến không kiểm tra lại số liệu khi sao chép số liệu vào phiếu điều tra. 

Ví dụ: Số liệu điền trong phiếu điều tra là 20,300 triệu VND nhưng số liệu gốc là 20.300 triệu VND (20,3 tỷ VND).
PHẦN IV - DANH SÁCH BẢNG MÃ HS CÁC SẢN PHẨM PHẦN CỨNG, ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Căn cứ theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022)

Bảng 1: Danh mục mã HS các sản phẩm thuộc quản lý của Bộ TT&TT
	Mã HS
	Mã RD
	Mô tả

	
	
	

	84.43
	8443
	Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng.

	 
	 
	- Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác thuộc nhóm 84.42:

	8443.11.00
	84431100
	- - Máy in offset, in cuộn

	8443.12.00
	84431200
	- - Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng (sử dụng giấy với kích thước giấy một chiều không quá 22 cm và chiều kia không quá 36 cm) 

	8443.13.00
	84431300
	- - Máy in offset khác

	8443.14.00
	84431400
	- - Máy in nổi, in cuộn, trừ loại máy in nổi bằng khuôn mềm

	8443.15.00
	84431500
	- - Máy in nổi, trừ loại in cuộn, trừ loại máy in nổi bằng khuôn mềm

	8443.16.00
	84431600
	- - Máy in nổi bằng khuôn mềm

	8443.17.00
	84431700
	- - Máy in ảnh trên bản kẽm

	8443.19.00
	84431900
	- - Loại khác

	 
	 
	- Máy in khác, máy copy và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau:

	8443.31
	844331
	- - Máy kết hợp hai hoặc nhiều chức năng in, copy hoặc fax, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:

	8443.31.11
	84433111
	- - - - Loại màu

	8443.31.19
	84433119
	- - - - Loại khác

	8443.31.21
	84433121
	- - - - Loại màu

	8443.31.29
	84433129
	- - - - Loại khác

	8443.31.31
	84433131
	- - - - Loại màu

	8443.31.39
	84433139
	- - - - Loại khác

	8443.31.91
	84433191
	- - - - Máy in-copy-scan-fax kết hợp

	8443.31.99
	84433199
	- - - - Loại khác

	8443.32
	844332
	- - Loại khác, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:

	8443.32.11
	84433211
	- - - - Loại màu

	8443.32.19
	84433219
	- - - - Loại khác

	8443.32.21
	84433221
	- - - - Loại màu

	8443.32.29
	84433229
	- - - - Loại khác

	8443.32.31
	84433231
	- - - - Loại màu

	8443.32.39
	84433239
	- - - - Loại khác

	8443.32.40
	84433240
	- - - - Máy fax

	8443.32.50
	84433250
	- - - Máy in kiểu lưới dùng để sản xuất các tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in

	8443.32.60
	84433260
	- - - Máy vẽ ( Plotters)

	8443.32.90
	84433290
	- - - Loại khác

	8443.39
	844339
	- - Loại khác:

	 8443.39.10


	 84433910


	- - - Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc trực tiếp lên bản sao (quá trình tái tạo trực tiếp):

	8443.39.20


	84433920


	- - - Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc lên bản sao thông qua bước trung gian (quá trình tái tạo gián tiếp)

	8443.39.30
	84433930
	- - - Máy photocopy khác kết hợp hệ thống quang học

	8443.39.40
	84433940
	- - - Máy in phun

	8443.39.90
	84433990
	- - - Loại khác

	 
	 
	- Bộ phận và phụ kiện:

	8443.91.00
	84439100
	- - Bộ phận và phụ kiện của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác của nhóm 84.42

	8443.99
	844399
	- - Loại khác:

	8443.99.10
	84439910
	- - - Của máy in kiểu lưới dùng để sản xuất tấm mạch in hay tấm mạch dây in

	8443.99.20
	84439920
	- - - Hộp mực in đã có mực in

	8443.99.30
	84439930
	- - - Bộ phận cung cấp và phân loại giấy

	8443.99.90
	84439990
	- - - Loại khác

	84.70
	8470
	Máy tính và các máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán; máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền. 

	8470.10.00
	84701000
	- Máy tính điện tử có thể hoạt động không cần nguồn điện ngoài và máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu, loại bỏ túi có chức năng tính toán

	 
	 
	- Máy tính điện tử khác:

	8470.21.00
	84702100
	- - Có gắn bộ phận in

	8470.29.00
	84702900
	- - Loại khác

	8470.30.00
	84703000
	- Máy tính khác

	8470.50.00
	84705000
	- Máy tính tiền

	8470.90
	847090
	- Loại khác:

	8470.90.10
	84709010
	- - Máy đóng dấu bưu phí

	8470.90.90
	84709090
	- - Loại khác

	84.71
	8471
	Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.

	8471.30
	847130
	- Máy xử lý dữ liệu tự động loại xách tay, có trọng lượng không quá 10 kg, gồm ít nhất một đơn vị xử lý dữ liệu trung tâm, một bàn phím và một màn hình:

	8471.30.20
	84713020
	- - Máy tính xách tay kể cả notebook và subnotebook 

	8471.30.90
	84713090
	- - Loại khác

	 
	 
	- Máy xử lý dữ liệu tự động khác:

	8471.41
	847141
	- - Chứa trong cùng một vỏ có ít nhất một đơn vị xử lý trung tâm, một đơn vị nhập và một đơn vị xuất, kết hợp hoặc không kết hợp với nhau:

	8471.41.10
	84714110
	- - - Máy tính cá nhân trừ máy tính xách tay của phân nhóm 8471.30

	8471.41.90
	84714190
	- - - Loại khác

	8471.49
	847149
	- - Loại khác, ở dạng hệ thống:

	8471.49.10
	84714910
	- - - Máy tính cá nhân trừ máy tính bỏ túi của phân nhóm 8471.30

	8471.49.90
	84714990
	- - - Loại khác

	8471.50
	847150
	- Bộ xử lý trừ loại của phân nhóm 8471.41 hoặc 8471.49, có hoặc không chứa trong cùng vỏ của một hoặc hai thiết bị sau: bộ lưu trữ, bộ nhập, bộ xuất:

	8471.50.10
	84715010
	- - Bộ xử lý dùng cho máy tính cá nhân (kể cả loại máy xách tay)

	8471.50.90
	84715090
	- - Loại khác

	8471.60
	847160
	- Bộ nhập hoặc bộ xuất, có hoặc không chứa bộ lưu trữ trong cùng một vỏ:

	8471.60.30
	84716030
	- - Bàn phím máy tính

	8471.60.40
	84716040
	- - Thiết bị nhập theo tọa độ X-Y, bao gồm chuột, bút quang, cần điều khiển, bi xoay, và màn hình cảm ứng

	8471.60.90
	84716090
	- - Loại khác

	8471.70
	847170
	- Bộ lưu trữ:

	8471.70.20
	84717020
	- - Ổ đĩa cứng

	8471.70.30
	84717030
	- - Ổ băng

	8471.70.40
	84717040
	- - Ổ đĩa quang, kể cả ổ CD-ROM, ổ DVD và ổ CD có thể ghi được (CD-R) 

	8471.70.90
	84717090
	- - Loại khác:


	8471.80
	847180
	- Các bộ khác của máy xử lý dữ liệu tự động:

	8471.80.10
	84718010
	- - Bộ điều khiển và bộ thích ứng

	8471.80.70
	84718070
	- - Card âm thanh hoặc card hình ảnh

	8471.80.90
	84718090
	- - Loại khác

	8471.90
	847190
	- Loại khác:

	8471.90.10
	84719010
	- - Máy đọc mã vạch

	8471.90.30
	84719030
	- - Hệ thống nhận dạng vân tay điện tử

	8471.90.40
	84719040
	- - Máy đọc ký tự quang học khác

	8471.90.90
	84719090
	- - Loại khác

	85.17
	8517
	Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây 

	 
	 
	- Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác:

	8517.11.00
	85171100
	- - Bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây

	8517.13.00
	85171300
	- - Điện thoại thông minh 

	8517.14.00
	85171400
	- - Điện thoại thông minh khác cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác

	8517.18.00
	85171800
	- - Loại khác

	 
	 
	- Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu, kể cả thiết bị thông tin hữu tuyến hoặc vô tuyến (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng):

	8517.61.00
	85176100
	- - Trạm thu phát gốc

	8517.62
	851762
	- - Máy thu, đổi và truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dạng dữ liệu khác, kể cả thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến:

	8517.62.10
	85176210
	- - - Thiết bị phát và thu sóng vô tuyến sử dụng cho phiên dịch trực tiếp tại các hội nghị sử dụng nhiều thứ tiếng

	8517.62.30
	85176230
	- - - Thiết bị chuyển mạch điện báo hay điện thoại

	 
	 
	- - - Thiết bị dùng cho hệ thống hữu tuyến sóng mang hoặc hệ thống hữu tuyến kỹ thuật số:

	8517.62.41
	85176241
	- - - - Bộ điều biến/giải biến (modem) kể cả loại sử dụng cáp nối và dạng thẻ cắm

	8517.62.42
	85176242
	- - - - Bộ tập trung hoặc bộ dồn kênh

	8517.62.49
	85176249
	- - - - Loại khác

	 
	 
	- - - Thiết bị truyền dẫn khác kết hợp với thiết bị thu:

	8517.62.51
	85176251
	- - - - Thiết bị mạng nội bộ không dây 

	8517.62.52
	85176252
	- - - - Thiết bị phát và thu dùng cho phiên dịch trực tiếp tại các hội nghị sử dụng nhiều thứ tiếng

	8517.62.53
	85176253
	- - - - Thiết bị phát dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng khác

	8517.62.59
	85176259
	- - - - Loại khác

	 
	 
	- - - Thiết bị truyền dẫn khác:

	8517.62.61
	85176261
	- - - - Dùng cho điện báo hay điện thoại

	8517.62.69
	85176269
	- - - - Loại khác

	 
	 
	- - - Loại khác:

	8517.62.91
	85176291
	- - - - Thiết bị thu xách tay để gọi, báo hiệu hoặc nhắn tin và thiết bị cảnh báo bằng tin nhắn, kể cả máy nhắn tin

	8517.62.92
	85176292
	- - - - Dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng vô tuyến

	8517.62.99
	85176299
	 - - - - Loại khác

	8517.69.00
	85176900
	- - Loại khác

	
	
	- Bộ phận:

	8517.71.00
	85177100
	- - Ăng ten và bộ phản xạ của ăng ten; các bộ phận sử dụng kèm

	8517.79
	851779
	- - Loại khác

	8517.79.10
	85177010
	- - Của bộ điều khiển và bộ thích ứng (adaptor) kể cả cổng nối, cầu nối và bộ định tuyến

	 
	 
	- - Của thiết bị truyền dẫn, trừ loại dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị phát truyền hình, hoặc của loại thiết bị thu xách tay để gọi, báo hiệu hoặc nhắn tin và thiết bị cảnh báo bằng tin nhắn, kể cả máy nhắn tin:

	8517.79.21
	85177021
	- - - Của điện thoại di động (cellular telephones)

	8517.79.29
	85177029
	- - - Loại khác

	 
	 
	- - Tấm mạch in khác, đã lắp ráp:

	8517.79.31
	85177031
	- - - Dùng cho điện thoại hay điện báo hữu tuyến

	8517.79.32
	85177032
	- - - Dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng vô tuyến

	8517.79.39
	85177039
	- - - Loại khác

	8517.79.91
	85177091
	- - - Dùng cho điện báo hoặc điện thoại hữu tuyến

	8517.79.92
	85177092
	- - - Dùng cho điện báo hoặc điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng vô tuyến

	8517.79.99
	85177099
	- - - Loại khác

	85.18
	8518
	Micro và giá đỡ micro; loa đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm thanh

	8518.10
	851810
	- Micro và giá micro:

	 
	 
	- - Micro:

	8518.10.11
	85181011
	- - - Micro có dải tần số từ 300 Hz đến 3.400 Hz, với đường kính không quá 10 mm và cao không quá 3 mm, dùng trong viễn thông

	8518.10.19
	85181019
	- - - Micro loại khác, đã hoặc chưa lắp ráp cùng với giá micro

	8518.10.90
	85181090
	- - Loại khác

	 
	 
	- Loa, đã hoặc chưa lắp vào hộp loa

	8518.21
	851821
	- - Loa đơn, đã lắp vào hộp loa

	8518.21.10
	85182110
	 - - - Loa thùng

	8518.21.90
	85182190
	 - - - Loại khác

	8518.22
	851822
	- - Bộ loa , đã lắp vào cùng một thùng loa

	8518.22.10
	85182210
	- - - Loa thùng

	8518.22.90
	85182290
	- - - Loại khác

	8518.29
	851829
	- - Loại khác:

	8518.29.20
	85182920
	- - - Loa, không có hộp, có dải tần số 300 Hz đến 3.400 Hz, với đường kính không quá 50 mm, sử dụng trong viễn thông

	8518.29.90
	85182990
	- - - Loại khác

	8518.30
	851830
	- Tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không nối với một micro, và các bộ gồm một micro và một hoặc nhiều loa:

	8518.30.10
	85183010
	- - Tai nghe có khung chụp qua đầu

	8518.30.20
	85183020
	- - Tai nghe không có khung chụp qua đầu

	8518.30.40
	85183040
	- - Bộ tổ hợp (nghe - nói) của điện thọai hữu tuyền

	 
	 
	- - Bộ micro / loa kết hợp khác:

	8518.30.51
	85183051
	- - - Cho hàng hóa của phân nhóm 8517.13.00 và 8517.14.00

	8518.30.59
	85183059
	- - - Loại khác

	8518.30.90
	85183090
	- - Loại khác

	8518.40
	851840
	- Thiết bị điện khuyếch đại âm tần:

	8518.40.20
	85184020
	- - Sử dụng như bộ lặp (nhắc lại) trong điện thoại hữu tuyến

	8518.40.30
	85184030
	- - Sử dụng như bộ lặp (nhắc lại) trong điện thoại, trừ điện thoại hữu tuyến

	8518.40.40
	85184040
	- - Loại khác, có từ 6 đường tín hiệu đầu vào trở lên, có hoặc không kết hợp với phần tử dùng cho khuếch đại công suất

	8518.40.90
	85184090
	- - Loại khác

	8518.50
	851850
	- Bộ tăng âm điện:

	8518.50.10
	85185010
	- - Có dải công suất từ 240W trở lên

	8518.50.20
	85185020
	 - - Loại khác, có loa phóng thanh, loại thích hợp cho phát sóng, có giải điện áp 50 V hoặc hơn nhưng không quá 100 V

	8518.50.90
	85185090
	- - Loại khác

	8518.90
	851890
	- Bộ phận:

	8518.90.10
	85189010
	- - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8518.10.11, 8518.29.20, 8518.30.40 hoặc 8518.40.20, kể cả tấm mạch in đã lắp ráp 

	8518.90.20
	85189020
	- - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8518.40.40 

	8518.90.30
	85189030
	 - -  Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8518.21 hoặc 8518.22

	8518.90.40
	85189040
	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8518.29.90

	8518.90.90
	85189090
	- - Loại khác

	85.19
	8519
	Thiết bị ghi và tái tạo âm thanh.

	8519.20
	851920
	- Thiết bị hoạt động bằng đồng xu, tiền giấy, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, xèng (vật nhỏ tròn giống đồng xu - tokens) hoặc bằng hình thức thanh toán khác:

	8519.20.10
	85192010
	- - Máy ghi hoạt động bằng đồng xu, tokens hoặc đĩa

	8519.20.90
	85192090
	- - Loại khác

	8519.30.00
	85193000
	- Đầu quay đĩa (có thể có bộ phận lưu trữ) nhưng không có bộ phận khuếch đại và không có bộ phận phát âm thanh (loa)

	8519.81
	851981
	- - Thiết bị truyền thông sử dụng công nghệ từ tính, quang học hoặc bán dẫn:

	8519.81.10
	85198110
	- - - Máy ghi âm cassette bỏ túi, kích thước không quá 170 mm x 100 mm x 45 mm 

	8519.81.20
	85198120
	- - - Máy ghi âm dùng băng cassette, có bộ phận khuếch đại và một hoặc nhiều loa, hoạt động chỉ bằng nguồn điện ngoài 

	8519.81.30
	85198130
	- - - Đầu đĩa compact

	 
	 
	- - - Máy sao âm:

	8519.81.41
	85198141
	- - - - Loại  dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh 

	8519.81.49
	85198149
	- - - - Loại khác

	8519.81.50
	85198150
	- - - Máy ghi điều lọc (dictating machines), loại chỉ hoạt động bằng nguồn điện ngoài

	 
	 
	- - - Máy ghi băng từ có gắn với thiết bị tái tạo âm thanh, loại âm thanh số:

	8519.81.61
	85198161
	- - - - Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh 

	8519.81.69
	85198169
	- - - - Loại khác

	 
	 
	- - - Thiết bị tái tạo âm thanh khác, kiểu cassette:

	8519.81.71
	85198171
	- - - - Loại  dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh 

	8519.81.79
	85198179
	- - - - Loại khác

	 
	 
	- - - Loại khác:

	8519.81.91
	85198191
	- - - - Loại  dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh 

	8519.81.99
	85198199
	- - - - Loại khác

	8519.89
	851989
	- - Loại khác:

	8519.89.10
	85198910
	- - - Máy tái tạo âm thanh dùng trong điện ảnh:

	8519.89.20
	85198920
	- - - Máy quay đĩa (record players) có hoặc không có loa 

	8519.89.30
	85198930
	- - - Của loại thích hợp sử dụng cho kỹ thuật điện ảnh hoặc phát thanh

	8519.89.40
	85198940
	- - - - Thiết bị tái tạo âm thanh khác

	8519.89.90
	85198990
	- - - Loại khác

	85.21
	8521
	Máy ghi hoặc tái tạo video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu video.

	8521.10
	852110
	- Loại dùng băng từ:

	8521.10.10
	85211010
	- - Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh truyền hình

	8521.10.90
	85211090
	- - Loại khác

	8521.90
	852190
	- Loại khác:

	 
	 
	- - Đầu đĩa laser:

	8521.90.11
	85219011
	- - - Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh truyền hình

	8521.90.19
	85219019
	- - - Loại khác

	 
	 
	- - Loại khác:

	8521.90.91
	85219091
	- - - Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh truyền hình

	8521.90.99
	85219099
	- - - Loại khác

	85.22
	8522
	Bộ phận và đồ phụ trợ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các thiết bị của nhóm 85.19 hoặc 85.21.

	8522.10.00
	85221000
	- Cụm đầu đọc-ghi

	8522.90
	852290
	- Loại khác:

	8522.90.20
	85229020
	- -Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho máy trả lời điện thoại

	8522.90.30
	85229030
	- - Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho máy ghi và tái tạo âm thanh dùng trong lĩnh vực điện ảnh  

	8522.90.40
	85229040
	- - Cơ cấu ghi hoặc đọc băng video hoặc audio và đĩa compact

	8522.90.50
	85229050
	- - Đầu đọc hình hoặc âm thanh, kiểu từ tính; đầu hoặc thanh xoá từ

	 
	 
	- - Loại khác

	8522.90.91
	85229091
	- - - Bộ phận và phụ kiện khác của thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh dùng trong điện ảnh

	8522.90.92
	85229092
	- - - Bộ phận khác của máy trả lời điện thoại

	8522.90.93
	85229093
	- - - Bộ phận và phụ kiện khác của hàng hoá thuộc phân nhóm 8519.81 hoặc nhóm 85.21 

	 8522.90.99
	85229099
	- - - Loại khác

	85.23
	8523
	Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (các thiết bị bán dẫn không mất dữ liệu khi không có nguồn điện cung cấp), “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu giữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khu

	 
	 
	- Phương tiện lưu trữ thông tin quang học

	8523.41
	852341
	- - Loại chưa ghi

	8523.41.10
	85234110
	- - - Loại thích hợp sử dụng cho máy vi tính

	8523.41.90
	85234190
	- - - Loại khác

	8523.49
	852349
	- - Loại khác:

	 
	 
	- - - Đĩa dùng cho hệ thống đọc bằng laser:

	8523.49.11
	85234911
	- - - - Loại sử dụng để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh

	 
	 
	- - - - Loại chỉ sử dụng để tái tạo âm thanh:

	8523.49.12
	85234912
	- - - - - Đĩa chứa nội dung Giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hóa

	8523.49.13
	85234913
	- - - - - Loại khác

	8523.49.14
	85234914
	- - - - Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

	8523.49.15
	85234915
	-  -  -  -  Loại khác, chứa phim điện ảnh trừ phim thời sự, phim du lịch, phim kỹ thuật, phim khoa học, và phim tài liệu khác

	8523.49.16
	85234916
	- - - - Loại khác, dùng cho điện ảnh

	8523.49.19
	85234919
	 - - - - Loại khác

	
	
	- - - Loại khác:

	8523.49.91
	85234991
	- - - - Loại sử dụng để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh

	8523.49.92
	85234992
	- - - - Loại chỉ sử dụng để tái tạo âm thanh

	8523.49.93
	85234993
	 - - - - Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

	8523.49.99
	85234999
	- - - - Loại khác

	 
	 
	- Phương tiện lưu trữ thông tin bán dẫn:

	8523.51
	852351
	- - Các thiết bị lưu trữ bán dẫn không xoá:

	 
	 
	 - - - Loại chưa ghi:

	8523.51.11
	85235111
	- - - - Loại phù hợp sử dụng cho máy vi tính

	8523.51.19
	85235119
	- - - - Loại khác:

	 
	 
	- - - Loại khác:

	 
	 
	- - - - Loại sử dụng để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh:

	8523.51.21
	85235121
	- - - - - Loại thích hợp sử dụng cho máy vi tính 

	8523.51.29
	85235129
	- - - - - Loại khác

	8523.51.30
	85235130
	 - - - - Loại khác, loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng nhị phân để máy có thể đọc được, và có khả năng thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

	8523.51.91


	85235191


	- - - - - Loại khác, chứa phim điện ảnh trừ phim thời sự, phim du lịch, phim kỹ thuật, phim khoa học, và phim tài liệu khác

	8523.51.92
	85235192
	- - - - - Loại khác, dùng cho điện ảnh

	8523.51.99
	85235199
	- - - - - Loại khác

	8523.52.00
	85235200
	- - "Thẻ thông minh"

	8523.59
	852359
	- - Loại khác:

	8523.59.10
	85235910
	- - - Thẻ không tiếp xúc (proximity cards) và thẻ HTML (tags)

	 
	 
	- - - Loại khác, chưa ghi:

	8523.59.21
	85235921
	- - - - Loại phù hợp sử dụng cho máy vi tính 

	8523.59.29
	85235929
	- - - - Loại khác:

	 
	 
	- - - Loại khác

	8523.59.30
	85235930
	- - - - Loại dùng cho tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh

	8523.59.40
	85235940
	 - - - - Loại khác, loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng nhị phân để máy có thể đọc được, và có khả năng thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

	8523.59.90
	85235990
	- - - - Loại khác

	8523.80
	852380
	- Loại khác:

	8523.80.40
	85238040
	- - Đĩa ghi âm sử dụng kỹ thuật analog

	 
	 
	- - Loại khác, chưa ghi:

	8523.80.51
	85238051
	- - - Loại thích hợp sử dụng cho máy vi tính

	8523.80.59
	85238059
	- - -  Loại khác

	 
	 
	- - Loại khác:

	8523.80.91
	85238091
	- - - Loại dùng cho tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh

	8523.80.92
	85238092
	- - -  Loại khác, loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng nhị phân để máy có thể đọc được, và có khả năng thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện 

	8523.80.99
	85238099
	- - -  Loại khác

	85.25
	8525
	Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền.

	8525.50.00
	85255000
	- Thiết bị phát

	8525.60.00
	85256000
	- Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu

	
	
	- Camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh:

	8525.81
	852581
	- - Loại tốc độ cao nêu tại Chú giải Phân nhóm 1 của Chương này:

	8525.81.10
	85258110
	- - -Camera ghi hình ảnh

	8525.81.20
	85258120
	- - -Camera ghi truyền hình

	8525.81.90
	85258190
	- - - Loại khác

	8525.82
	852582
	- - Loại khác, được làm cứng bức xạ hoặc chịu bức xạ nêu tại Chú giải Phân nhóm 2 của Chương này:

	8525.82.10
	85258210
	- - -Camera ghi hình ảnh

	8525.82.20
	85258220
	- - -Camera ghi truyền hình

	8525.82.90
	85258290
	- - - Loại khác

	8525.83
	852583
	- - Loại khác, được làm cứng bức xạ hoặc chịu bức xạ nêu tại Chú giải Phân nhóm 3 của Chương này:

	8525.83.10
	85258310
	- - -Camera ghi hình ảnh

	8525.83.20
	85258320
	- - -Camera ghi truyền hình

	8525.83.90
	85258390
	- - - Loại khác

	8525.89
	852589
	- - Loại khác

	8525.89.10
	85258910
	- - -Camera ghi hình ảnh

	8525.89.20
	85258920
	- - -Camera ghi truyền hình

	8525.89.30
	85258930
	- - - Webcam

	8525.89.90
	85258990
	- - - Loại khác

	85.26
	8526
	Ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến.

	8526.10
	852610
	- Rađa:

	8526.10.10
	85261010
	- - Ra đa, loại dùng trên mặt đất, hoặc trang bị trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho tàu thuyền đi biển

	8526.10.90
	85261090
	- - Loại khác:

	 
	 
	- Loại khác

	8526.91
	852691
	- - Thiết bị dẫn đường vô tuyến

	8526.91.10
	85269110
	- - - Thiết bị dẫn đường vô tuyến, loại dùng trên máy bay dân dụng, hoặc chuyên dụng cho tàu thuyền đi biển

	8526.91.90
	85269190
	- - - Loại khác

	8526.92.00
	85269200
	- - Thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến

	85.27
	8527
	Máy thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ trong cùng một khối.

	 
	 
	- Máy thu thanh sóng vô tuyến có thể hoạt động không cần dùng nguồn điện ngoài

	8527.12.00
	85271200
	- - Radio cát sét loại bỏ túi

	8527.13
	852713
	- - Máy khác kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh:

	8527.13.10
	85271310
	- - - Loại xách tay

	8527.13.90
	85271390
	- - - Loại khác

	8527.19
	852719
	- - Loại khác:

	8527.19.20
	85271920
	- - - Lo khác:c tay

	8527.19.90
	85271990
	- - - Lo khác:c

	8527.21
	 852721
	- Máy thu thanh sóng vô tuyến chỉ hoạt động với nguồn điện ngoài, loại dùng cho xe có động cơ

	8527.21.00
	85272100
	- - Kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh

	8527.21.90
	85272900
	- - Loại khác

	8527.29.00
	85272900
	- Loại khác:

	8527.91
	852791
	- - Kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh:

	8527.91.10
	85279110
	- - - Loại xách tay

	8527.91.90
	85279190
	- - - Loại khác

	8527.92
	852792
	- - Không kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh nhưng gắn với đồng hồ

	8527.92.20
	85279220


	- - - Hoạt động bằng nguồn điện lưới

	8527.92.90
	85279290


	- - - Loại khác

	8527.99
	852799
	- - Loại khác

	8527.99.20
	85279920


	- - - Hoạt động bằng nguồn điện lưới

	8527.99.90
	85279990


	- - - Loại khác

	85.28
	8528
	Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh. 

	8528.42.00


	85284200


	- - Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71

	8528.49
	852849
	- - Loại khác:

	8528.49.10
	85284910
	- - - Loại màu

	8528.49.20
	85284920
	- - - Loại  đơn sắc 

	 
	 
	- Màn hình khác:

	8528.59
	852859
	- - Loại khác:

	8528.59.10
	85285910
	- - - Loại màu

	8528.59.20
	85285920
	- - - Loại đơn sắc 

	 
	 
	- Máy chiếu:

	8528.62.00


	85286200


	- - Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71

	8528.69
	852869
	- - Loại khác:

	8528.69.10
	85286910
	- - - Công suất chiếu lên màn ảnh từ 300 inch trở lên

	8528.69.90
	85286990
	- - - Loại khác

	 
	 
	- Máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh:

	8528.71
	852871
	- - Không thiết kế để gắn với thiết bị hiển thị video hoặc màn ảnh:

	 
	 
	- - - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu (set top boxes which have a communication function):

	8528.71.11
	85287111
	- - - - Hoạt động bằng dòng điện xoay chiều

	8528.71.19
	85287119
	- - - - Loại khác

	 
	 
	- - - Loại khác:

	8528.71.91
	85287191
	- - - - Hoạt động bằng dòng điện xoay chiều

	8528.71.99
	85287199
	- - - - Loại khác

	8528.72
	852872
	- - Loại khác, màu:

	8528.72.10
	85287210
	- - -  Hoạt động bằng pin

	 
	 
	- - - Loại khác:

	8528.72.91
	85287291
	- - - - Loại sử dụng ống đèn hình tia ca-tốt 

	8528.72.92
	85287292
	- - - - LCD, LED và kiểu màn hình dẹt khác

	8528.72.99
	85287299
	- - - - Loại khác

	8528.73.00
	85287300
	 - - Loại khác, đơn sắc

	85.32
	8532
	Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước).

	8532.10.00
	85321000
	- Tụ điện cố định được thiết kế dùng trong mạch có tần số 50/60 Hz và có giới hạn công suất phản kháng cho phép không dưới 0,5 kvar (tụ nguồn)

	 
	 
	- Tụ điện cố định khác:

	8532.21.00
	85322100
	- - Tụ tantan (tantalum)

	8532.22.00
	85322200
	- - Tụ nhôm

	8532.23.00
	85322300
	- - Tụ gốm, một lớp

	8532.24.00
	85322400
	- - Tụ gốm, nhiều lớp

	8532.25.00
	85322500
	- - Tụ giấy hay plastic

	8532.29.00
	85322900
	- - Loại khác

	8532.30.00
	85323000
	- Tụ điện biến đổi hay tụ điện điều chỉnh được (theo mức định trước)

	8532.90.00
	85329000
	- Bộ phận

	85.33
	8533
	Điện trở (kể cả biến trở và chiết áp), trừ điện trở nung nóng.

	8533.10
	853310
	- Điện trở than cố định, dạng kết hợp hay dạng màng: 

	8533.10.10
	85331010
	- - Điện trở dán

	8533.10.90
	85331090
	- - Loại khác

	 
	 
	- Điện trở cố định khác:

	8533.21.00
	85332100
	- - Có giới hạn công suất cho phép không quá    20 W

	8533.29.00
	85332900
	- - Loại khác

	 
	 
	- Điện trở biến đổi kiểu dây quấn, kể cả biến trở và chiết áp:

	8533.31.00
	85333100
	- - Có giới hạn công suất cho phép không quá    20 W

	8533.39.00
	85333900
	- - Loại khác

	8533.40.00
	85334000
	- Điện trở biến đổi khác, kể cả biến trở và chiết áp 

	8533.90.00
	85339000
	- Bộ phận

	85.34
	8534
	Mạch in.

	8534.00.10
	85340010
	- Một mặt

	8534.00.20
	85340020
	- Hai mặt

	8534.00.30
	85340030
	- Nhiều lớp

	8534.00.90
	85340090
	- Loại khác

	85.40
	8540
	Đèn điện tử và ống điện tử dùng nhiệt điện tử, ca tốt lạnh hoặc ca tốt quang điện (ví dụ, đèn điện tử và ống đèn chân không hoặc nạp khí hoặc hơi, đèn và ống điện tử chỉnh lưu hồ quang thuỷ ngân, ống điện tử dùng tia âm cực, ống điện tử camera truyền hình

	 
	 
	- Ống đèn hình vô tuyến dùng tia âm cực, kể cả ống đèn hình của màn hình video dùng tia âm cực:

	8540.11.00
	85401100
	- - Loại màu

	8540.12.00
	85401200
	- - Loại đơn sắc 

	8540.20.00
	85402000
	- Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác

	8540.40
	854040
	- Ống hiển thị dữ liệu/đồ họa, đơn sắc; ống hiển thị/đồ họa, loại màu, với điểm lân quang có bước nhỏ hơn 0,4 mm:

	8540.40.10
	85404010
	- - Ống hiển thị dữ liệu/đồ họa, loại màu, của loại dùng cho hàng hoá thuộc nhóm 85.25

	8540.40.90
	85404090
	- - Loại khác

	8540.60.00
	85406000
	- Ống tia âm cực khác 

	 
	 
	- Ống đèn có bước sóng cực ngắn hay ống đèn vi sóng (ví dụ, magnetrons, klytrons, ống đèn sóng lan truyền, carcinotron), trừ ống đèn điều khiển lưới:

	8540.71.00
	85407100
	- - Magnetrons

	8540.79.00
	85407900
	- - Loại khác

	 
	 
	- Đèn điện tử và ống điện tử khác:  

	8540.81.00
	85408100
	- - Đèn điện tử và ống điện tử của máy thu hay máy khuếch đại

	8540.89.00
	85408900
	- - Loại khác

	 
	 
	- Bộ phận:

	8540.91.00
	85409100
	- - Của ống đèn tia ca-tốt

	8540.99.00
	85409900
	- - Loại khác:

	85.41
	8541
	Điốt, tranzito và các thiết bị bán dẫn tương tự; bộ phận bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; điốt phát sáng; tinh thể áp điện đã lắp ráp hoàn chỉnh.

	8541.10.00
	85411000
	- Điốt, trừ loại cảm quang hay điốt phát quang

	 
	 
	- Tranzito, trừ tranzito cảm quang:

	8541.21.00
	85412100
	- - Có tỷ lệ tiêu tán năng lượng dưới 1 W

	8541.29.00
	85412900
	- - Loại khác

	8541.30.00
	85413000
	- Thyristors, diacs và triacs, trừ thiết bị cảm quang

	
	
	- Thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; điốt phát sáng:

	8541.41.00
	85414100
	- - Điốt phát sáng (LED)

	8541.42.00
	85414200
	- - Tế bào quang điện chưa lắp ráp thành các mảng mô –đun hoặc thành bảng

	8541.43.00
	85414300
	- - Tế bào quang điện đã lắp ráp thành các mảng mô –đun hoặc thành bảng

	8541.49.00
	85414900
	- - Loại khác

	
	
	- Thiết bị bán dẫn khác

	8541.51.00
	85415100
	- - Thiết bị chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn

	8541.59.00
	85415900
	- - Loại khác

	8541.60.00
	85416000
	- -  Tinh thể áp điện đã lắp ráp

	8541.90.00
	85419000
	- - Bộ phận

	85.42
	8542
	Mạch điện tử tích hợp.

	 
	 
	- Mạch điện tử tích hợp:

	8542.31.00
	85423100
	- - Đơn vị xử lý và đơn vị điều khiển, có hoặc không kết hợp với bộ nhớ, bộ chuyển đổi, mạch logic, khuếch đại, đồng hồ và mạch định giờ, hoặc các mạch khác

	8542.32.00
	85423200
	- - Thẻ nhớ

	8542.33.00
	85423300
	- - Khuếch đại

	8542.39.00
	85423900
	- - Loại khác

	8542.90.00
	85429000
	- Bộ phận

	85.44
	8544
	Dây, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đầu nối.

	 
	 
	- Dây đơn dạng cuộn:

	8544.11
	854411
	- - Bằng đồng:

	8544.11.20
	85441120
	- - - Có một lớp phủ ngoài hoặc bọc bằng giấy, vật liệu dệt hoặc poly(vinyl clorua)

	8544.11.30


	85441130


	- - - Có lột lớp phủ ngoài hoặc bọc bằng giấy,

	8544.11.40


	85441140


	- - - Có lột lớp phủ ngoài hoặc bọc bằng giấy,

	8544.11.90
	85441190
	- - - Loại khác

	8544.19.00
	85441900
	- - Loại khác

	8544.20
	854420
	- Cáp đồng trục và các dây dẫn điện đồng trục khác:

	 
	 
	- - Cáp cách điện đã gắn với đầu nối, dùng cho điện áp không quá 66 kV:

	8544.20.11
	85442011
	- - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic

	8544.20.19
	85442019
	- - - Loại khác

	 
	 
	- - Cáp cách điện chưa gắn với đầu nối, dùng cho điện áp không quá 66 kV:

	8544.20.21
	85442021
	- - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic

	8544.20.29
	85442029
	- - - Loại khác

	 
	 
	- - Cáp cách điện đã gắn với đầu nối, dùng cho điện áp trên 66 kV:

	8544.20.31
	85442031
	- - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic

	8544.20.39
	85442039
	- - - Loại khác

	 
	 
	- - Cáp cách điện chưa gắn với đầu nối, dùng cho điện áp trên 66 kV:

	8544.20.41
	85442041
	- - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic

	8544.20.49
	85442049
	- - - Loại khác

	8544.30
	854430
	- Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác loại sử dụng cho xe có động cơ, máy bay hoặc tàu thuyền:

	 
	 
	- - Dây điện sử dụng cho hệ thống điện của xe có động cơ:

	 
	 
	- - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic:

	8544.30.12
	85443012
	- - - - Cho xe cơ giới thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11

	8544.30.13
	85443013
	- - - - Loại khác

	 
	 
	- - - Loại khác:

	8544.30.14
	85443014
	- - - - Cho xe cơ giới thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11

	8544.30.19
	85443019
	- - - - Loại khác

	 
	 
	- - Loại khác:

	8544.30.91
	85443091
	- - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic

	8544.30.99
	85443099
	- - - Loại khác

	 
	 
	- Dây dẫn điện khác, dùng cho điện áp không quá 1.000 V:

	8544.42
	854442
	- - Đã lắp với đầu nối điện:

	 
	 
	- - - Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V:

	8544.42.11
	85444211
	- - - - Cáp điện thoại ngầm dưới biển; cáp điện báo ngầm dưới biển; cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển

	8544.42.13


	85444213


	- - - - Loại khác, cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy

	8544.42.19
	85444219
	- - - - Loại khác

	 
	 
	- - - Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V:

	8544.42.21
	85444221
	- - - - Cáp điện thoại, điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển

	8544.42.23


	85444223


	- - - - Lop điện thoại, điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến

	8544.42.29
	85444229
	- - - - Loại khác

	 
	 
	- - - Cáp ắc qui:

	 
	 
	- - - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic:

	8544.42.32
	85444232
	- - - - - Cho xe cơ giới thuộc nhóm 87.02, 87.03,87.04 hoặc 87.11

	8544.42.33
	85444233
	- - - - - Loại khác

	 
	 
	- - - - Loại khác:

	8544.42.34
	85444234
	- - - - - Cho xe cơ giới thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11

	8544.42.39
	85444239
	- - - - - Loại khác

	 
	 
	- - - Loại khác:

	8544.42.91
	85444291
	- - - - Cáp  dữ  liệu  dẹt  có  hai  sợi  hoặc  hơn,  cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy

	8544.42.92
	85444292
	- - - - Cáp dữ liệu dẹt có hai sợi hoặc hơn, loại khác

	8544.42.94


	85444294


	- - - - Cáp điện cách điện bằng plastic, trong đó mỗi lõi có đường kính không quá 5 mm

	8544.42.95


	85444295


	- - - - Cáp điện cách điện bằng plastic, trong đó mỗi lõi có đường kính trên 5 mm nhưng không quá 19,5 mm

	8544.42.96


	85444296


	- - - - Cáp điện cách điện bằng plastic khác

	8544.42.97


	85444297


	- - - - Cáp điện cách điện bằng cao su hoặc giấy

	8544.42.99
	85444299
	- - - - Loại khác

	8544.49
	854449
	- - Loại khác:

	 
	 
	- - - Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V:

	8544.49.11
	85444911
	- - - - Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển

	8544.49.13


	85444913


	- - - - Lop điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô 

	8544.49.19
	85444919
	- - - - Loại khác

	 
	 
	- - - Loại không dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V:

	8544.49.21
	85444921
	- - - - Dây đơn có vỏ bọc (chống nhiễu) dùng trong sản xuất bó dây dẫn điện của máy tự động

	 
	 
	- - - - Loại khác:

	8544.49.22
	85444922
	- - - - - Dây cáp điện bọc cách điện bằng plastic có đường kính lõi không quá 19,5 mm

	8544.49.23
	85444923
	- - - - - Dây cáp điện bọc cách điện bằng plastic khác

	8544.49.24


	85444924


	- - - - - Loại khác, cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy

	8544.49.29
	85444929
	- - - - - Loại khác

	 
	 
	- - - Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V:

	8544.49.31
	85444931
	- - - - Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp dùng cho trạm chuyển tiếp sóng vô tuyến, ngầm dưới biển

	8544.49.32
	85444932
	- - - - Loại khác, cách điện bằng plastic

	8544.49.33
	85444933
	- - - - Loại khác, cách điện bằng cao su hoặc giấy

	8544.49.39
	85444939
	- - - - Loại khác

	 
	 
	- - - Loại không dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V:

	8544.49.41
	85444941
	- - - - Cáp bọc cách điện bằng plastic

	8544.49.42


	85444942


	- - - - Lop bọc cách điện bằng plasticsu, plastic hoc cách 

	8544.49.49
	85444949
	- - - - Loại khác

	8544.60
	854460
	 - Các dây dẫn điện khác, dùng cho điện áp trên 1000 V:

	 
	 
	- - Dùng cho điện áp trên 1kV nhưng không quá 36kV:

	8544.60.11
	85446011
	- - - Cáp được bọc cách điện bằng plastic có đường kính lõi nhỏ hơn 22,7mm

	8544.60.12


	85446012


	- - - Lop được bọc cách điện bằng plastic có đường kính lõi nhỏ hơ

	8544.60.19
	85446019
	- - - Loại khác

	 
	 
	- - Dùng cho điện áp trên 36 kV nhưng không quá 66 kV:

	8544.60.21
	85446021
	- - - Cáp được bọc cách điện bằng plastic có đường kính lõi nhỏ hơn 22,7mm

	8544.60.22
	85446022
	-  -  -  Loại khác, cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy

	8544.60.29
	85446029
	- - - Loại khác

	8544.60.31


	85446031


	- - - Cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy

	8544.60.39


	85446039


	- - - Loại khác

	8544.70
	854470
	- Cáp sợi quang:

	8544.70.10
	85447010
	- - Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển

	8544.70.90
	85447090
	- - Loại khác
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